
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 301/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202605715  Trần Như  Phương 29/10/2000 Quảng Bình 26CBN2
Từ 05/4/21
qua

2 24202602684  Vũ Thị Phương  Thảo 19/05/2000 Hà Tĩnh 26CBN2
Từ 05/4/21
qua

3 24202816477  Võ Thị Vân  Anh 25/10/2000 Quảng Trị 26SBN2

4 2321216096  Nguyễn Hữu  Công 20/01/1997 Quảng Trị 26SBN2

5 24207101256  Trần Thị Ngọc  Diễm 12/12/1996 Sóc Trăng 26SBN2

6 2320712249  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 26/11/1999 Nam Định 26SBN2

7 2320529131  Nguyễn Thị  Huyền 17/08/1999 Quảng Bình 26SBN2

8 2320216141  Phạm Quí Đông  Khuê 20/12/1998 Đà Nẵng 26SBN2

9 24207101265  Dương Thị Cẩm  Lệ 01/07/2000 Quảng Nam 26SBN2

10 24207211100  Nguyễn Thị Thu  Liểu 30/11/2000 Bình Định 26SBN2

11 2320712644  Phạm Thị Thúy  Ly 15/04/1999 Đà Nẵng 26SBN2

12 2320529090  Nguyễn Thị Ni  Na 24/02/1999 Gia Lai 26SBN2

13 2320272677  Đỗ Thị Quỳnh  Như 23/09/1999 Phú Yên 26SBN2

14 23218611021  Lê Văn  Tâm 12/03/1999 Quảng Nam 26SBN2

15 2220522861  Bùi Thị Thu  Hiền 23/12/1998 Quảng Ngãi 26CYC2 Thi ghép

16 23203212162  Lê Thị  Ngọc 15/10/1998 Đăk Nông 26SBN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 301/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321712290  Nguyễn Minh  Thành 15/08/1999 Quảng Nam 26SBN2

2 2320712294  Nguyễn Hồ Nguyên  Thảo 11/06/1999 Quảng Nam 26SBN2

3 2320720066  Trần Anh  Thư 08/08/1999 Phú Yên 26SBN2

4 24207101309  Nguyễn Anh  Thư 21/12/2000 Quảng Ngãi 26SBN2

5 24211216054  Ngô Tấn  Thuận 06/10/2000 Quảng Nam 26SBN2

6 23212211915  Đặng Văn  Thức 21/12/1999 DakLak 26SBN2

7 24207106554  Võ Thị  Tiến 15/07/2000 Quảng Nam 26SBN2

8 2320712307  Trần Thị  Trang 11/07/1999 Quảng Nam 26SBN2

9 2320722349  Nguyễn Huyền  Trinh 17/08/1999 Quảng Nam 26SBN2

10 2321212168  Trần Trung  Trung 18/01/1999 Quảng Nam 26SBN2

11 2320529067
 Đoàn Nguyễn
Phương

 Uyên 12/11/1999 Đà Nẵng 26SBN2

12 2320215172  Đỗ Thị Ái  Vân 15/06/1999 Đà Nẵng 26SBN2

13 24207105893  Đặng Thị Ngọc  Diệp 26/09/2000
Thừa Thiên

Huế
26SYC2

Từ 06/4/21
qua

14 24217102205  Hà Trung  Tiến 10/07/2000 Bình Định 26SYC2
Từ 06/4/21
qua

15 2321515127  Phan Tấn Quốc  Dũng 19/05/1999 TT Huế 26SHT1 Thi ghép

16 2321510729  Đỗ Nguyễn Gia  Huy 18/11/1999 Đà Nẵng 26SHT1 Thi ghép

17 2320210392  Phan Thị Ngọc  Ánh 05/11/1999 Quảng Bình 26TBN2 Thi ghép

18 2320260906  Hoàng Thị Mỹ  Lệ 01/08/1999 Quảng Bình 26TBN2 Thi ghép

19 2220512672  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 10/09/1998 Bình Định 26TBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
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LỚP
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KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205115825  Võ Thị Kim  Anh 22/12/2000 Quảng Nam 26TBN9

2 24202105708  Nguyễn Thị Thảo  Bích 26/09/2000 Quảng Ngãi 26TBN9

3 2320511588  Võ Hoàng Minh  Châu 08/04/1999 Phú Yên 26TBN9

4 2320523833  Lê Cẩm  Châu 27/08/1999 Quảng Nam 26TBN9

5 2221523012  Vũ Minh  Cử 17/04/1998 Thanh Hóa 26TBN9

6 2220418654  Phạm Thị Hồng  Đào 02/03/1998 Đà Nẵng 26TBN9

7 24202103931  Trần Thị Phương  Dung 01/10/2000 Quảng Ngãi 26TBN9

8 2320529244  Lê Trần An  Duyên 26/09/1999 Kon Tum 26TBN9

9 2221522859  Lê Phước  Hưng 03/10/1997 Quảng Nam 26TBN9

10 24205110638  Võ Thị Anh  Khánh 25/10/2000 Khánh Hòa 26TBN9

11 2320254341  Nguyễn Thị  Lan 08/04/1999 Đà Nẵng 26TBN9

12 24207204867  Võ Trần Quỳnh  Loan 15/01/2000 Quảng Nam 26TBN9

13 2320261724  Trần Thị Thu  Lựu 20/12/1999 Quảng Nam 26TBN9

14 24202204585  Phan Lê Diệu  Luyến 08/06/2000 Đà Nẵng 26TBN9

15 2320265053  Trần Thị Hồng  Nhung 08/10/1999 Quảng Bình 26TBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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SINH

NƠI
SINH

LỚP
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202202103  Nguyễn Thị Lê Kim  Ngân 12/05/2000 Đắk Lắk 26TBN9

2 2320528986  Hồ Thúy  Ngần 15/10/1999 Thanh Hóa 26TBN9

3 24205212173  Hồ Vũ Bảo  Như 08/10/2000 Lâm Đồng 26TBN9

4 24202116569  Nguyễn Thị Kim  Oanh 19/05/2000
Thừa Thiên

Huế
26TBN9

5 2221523069  Nguyễn Ngọc Minh  Quang 23/03/1998 Gia Lai 26TBN9

6 24207116386  Võ Tuyết  Sinh 14/09/2000 Quảng Nam 26TBN9

7 24202202042  Lê Thị Thu  Thảo 17/02/2000 Quảng Nam 26TBN9

8 24207100717  Nguyễn Thị Mai  Thảo 15/12/2000 Nghệ An 26TBN9

9 24202115885  Bùi Thị Bảo  Trinh 29/09/2000 Quảng Ngãi 26TBN9

10 24202200487  Bùi Thị Kiều  Trinh 16/10/2000 Quảng Ngãi 26TBN9

11 2320520499
 Nguyễn Dương
Thanh

 Tú 10/03/1999 DakLak 26TBN9

12 24207115963  Lê Nguyễn Anh  Tú 29/03/2000 Quảng Nam 26TBN9

13 24216203973
 Nguyễn Phước
Mạnh

 Tuân 14/08/2000 Quảng Nam 26TBN9

14 24217214368  Trần Minh  Tuấn 24/08/2000 Quảng Nam 26TBN9

15 2320523893  Nguyễn Thị Mỹ  Uyên 10/05/1999 Quảng Nam 26TBN9

16 2320529127  Nguyễn Thị Nhật  Vy 18/07/1999 Phú Yên 26TBN9

17 2320716937  Bùi Thị Thanh  Tuyền 03/04/1999 Đà Nẵng 26THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
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GHI CHÚ

1 24212116661  Lê Văn  Đức 03/06/2000 Phú Yên 26THT9

2 24207102709  Phạm Thị Kỳ  Duyên 26/05/2000 Đắk Lắk 26THT9

3 24202607570  Nguyễn Thị  Hà 09/02/2000 Quảng Ngãi 26THT9

4 24207102077  Phan Thị Hồng  Hải 01/02/2000 Quảng Trị 26THT9

5 23205110020  Trần Thị Thuý  Hằng 10/09/1999 Quảng Trị 26THT9

6 24207100614  Nguyễn Thị Kim  Hằng 31/07/2000 Phú Yên 26THT9

7 24207210552  Trần Huỳnh  Hương 21/09/2000 Quảng Nam 26THT9

8 23217210940  Nguyễn Đình Hoàng Huy 08/12/1999 Quảng Nam 26THT9

9 24205100342  Hoàng Thị Thanh  Huyền 18/09/2000 Quảng Bình 26THT9

10 24205106623  Lê Thị Diệu  Huyền 02/02/2000 Quảng Trị 26THT9

11 24205104325  Vũ Phương  Linh 24/07/2000 Đắk Nông 26THT9

12 24207100851  Nguyễn Hoàng Kiều My 30/11/2000 Hà Nội 26THT9

13 24205103963  Lê Thị Thanh  Nga 04/01/2000 Đà Nẵng 26THT9

14 24207108236  Lương Thị  Nga 22/01/2000 Quảng Nam 26THT9

15 2320724783  Đặng Thị Thảo  Nguyên 08/04/1999 Đà Nẵng 26THT9

16 2320529269  Phan Thị  Nguyệt 02/07/1999 Quảng Ngãi 26THT9

17 2320529114  Lê Thị Khánh  Nhàn 14/11/1999 Gia Lai 26THT9

18 2320717355  Lưu Thị Yến  Nhi 25/06/1999 Đà Nẵng 26THT9

19 24205212118  Lê Nguyễn Hồng  Nhung 25/02/2000 Quảng Nam 26THT9

20 2320512093  Hồ Thị Thu  Phương 10/12/1999 DakLak 26THT9

21 23217110040  Trần Quý Nguyên  Phương 27/08/1999 Đà Nẵng 26THT9

22 2320538856  Nguyễn Thị Vĩnh  Quỳnh 28/01/1999 Quảng Nam 26THT9

23 24207103603  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 27/06/2000 Quảng Nam 26THT9

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2221218904  Đinh Khắc  Tài 24/02/1998 Đà Nẵng 26THT9

2 24207104405
 Dương Ngọc
Nguyên

 Thảo 12/04/2000 Đà Nẵng 26THT9

3 2320529200  Nguyễn Thị Huyền  Thục 20/05/1999 Quảng Nam 26THT9

4 24215107429  Nguyễn Hồng  Thương 04/01/2000 Kon Tum 26THT9

5 23203211935  Văn Thị  Thúy 28/03/1999 Quảng Nam 26THT9

6 2320711458  Nguyễn Thị Minh  Thủy 09/06/1999 Quảng Nam 26THT9

7 24205206253  Trần Thị Kiều  Trinh 18/06/2000 Bình Thuận 26THT9

8 24205206263  Hồ Thị  Út 24/07/2000 Bình Thuận 26THT9

9 2320513829  Thân Thị Hoàn  Uyên 15/08/1999 Quảng Nam 26THT9

10 24205214470  Đoàn Nữ Long  Uyên 22/05/2000 Phú Yên 26THT9

11 23205210222  Phạm Thị Hồng  Chuyên 01/01/1999 Đà Nẵng 26TSC7

12 2321717217  Trần Mạnh  Duy 23/02/1999 DakLak 26TSC7

13 23203110211  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 01/05/1999 Gia Lai 26TSC7

14 24202607236  Nguyễn Thị  Giang 11/07/2000 Hà Nam 26TSC7

15 24203109631  Nguyễn Thị Thu  Hà 09/07/2000 Quảng Bình 26TSC7

16 24203109731  Lê Thị  Hải 06/08/2000 Đắk Lắk 26TSC7

17 2320524678  Phan Minh  Hằng 11/08/1999 TT Huế 26TSC7

18 2320524679  Nguyễn Thị Như  Hiếu 07/11/1999 DakLak 26TSC4 Thi ghép

19 2321524987  Hoàng Hữu  Nghĩa 29/11/1999 TT Huế 26TSC4 Thi ghép

20 2320371488  Nguyễn Phượng  Quyên 28/07/1999 Đà Nẵng 26TSC5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 6



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321523848  Tôn Thất  Hưng 26/12/1999 Đà Nẵng 26TSC7

2 2321722331  Đỗ Ngọc  Hưng 18/09/1999 Đức 26TSC7

3 2320528939  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 20/03/1999 Bình Định 26TSC7

4 23205212192  Nguyễn Hoài  Lê 10/02/1999 Gia Lai 26TSC7

5 2320521367  Nguyễn Thị  Linh 30/10/1999 Gia Lai 26TSC7

6 2320528946  Lâm Bảo  Linh 30/12/1999 Đà Nẵng 26TSC7

7 2321377754  Nguyễn Quang  Lương 09/11/1999 DakLak 26TSC7

8 23203111576  Đỗ Khánh  Ly 03/11/1999 Đà Nẵng 26TSC7

9 24205211361  Dương Minh  Minh 08/12/2000 Phú Yên 26TSC7

10 2320315631  Phạm Hoàng Tiểu  My 25/05/1999 Quảng Nam 26TSC7

11 2321712898  Hoàng Kim  Ngọc 19/06/1999 Đà Nẵng 26TSC7

12 23215212118  Võ Phúc  Nguyên 25/05/1999 Phú Yên 26TSC7

13 23203111403  Nguyễn Thị Lệ  Phương 14/06/1999 Quảng Nam 26TSC7

14 2320210458  Ngô Thị Hà  Phượng 01/09/1999 Quảng Trị 26TSC7

15 23203112121  Nguyễn Thị Minh  Phượng 25/04/1999 Quảng Bình 26TSC7

16 2320315756  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 26/10/1999 Đà Nẵng 26TSC7

17 2321211782  Nguyễn Công  Thành 02/10/1999 Đà Nẵng 26TSC7

18 24205115756  Lê Phương  Thảo 25/01/2000 Quảng Trị 26TSC7

19 2320529147  Cao Thị Kim  Thơm 20/02/1999 Phú Yên 26TSC7

20 2320315456  Nguyễn Thị Thu  Thúy 16/07/1999 Quảng Ngãi 26TSC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320259912  Đoạn Thị Kiều  Trinh 28/05/1999 Quảng Trị 26TSC7

2 24203204930
 Nguyễn Huỳnh
Thiên

 Trinh 04/07/2000 Đắk Nông 26TSC7

3 2321213498  Nguyễn Quốc  Tuấn 01/02/1999 Quảng Trị 26TSC7

4 2320525069  Trần Đặng Quang  Tuyên 25/05/1999 Quảng Ngãi 26TSC7

5 24218615519  Nguyễn Đức Long  Vĩ 27/06/2000 Quảng Nam 26TSC7

6 24202315199  Phạm Lê Thị Huyền  Vy 19/02/2000 Quảng Nam 26TSC7

7 24205204659  Nguyễn Thị Kim  Yến 08/05/2000 Đắk Lắk 26TSC7

8 23205111126  Lê Thị Lan  Anh 28/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

9 24202108735  Phạm Hằng Bảo  Anh 28/08/2000 Gia Lai 26TYC8

10 24212108774  Trương Công Tuấn  Anh 11/06/2000 Quảng Nam 26TYC8

11 24202101333  Nguyễn Thị Phương  Bích 03/06/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

12 2320529289  Lê Thị  Chinh 18/11/1999 Thanh Hoá 26TYC8

13 24208615153  Mai Hồng  Diệp 01/12/2000 Đà Nẵng 26TYC8

14 2220718164  Trần Thị Minh  Hằng 13/03/1998 Đà Nẵng 26TYC3

Thi ghép
(Từ
18/12/20
qua)

15 23208612009  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 28/03/1999 Quảng Bình 26TYC3 Thi ghép

16 2321213029  Nguyễn Anh  Hào 14/02/1999 Quảng Trị 26TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 623/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25203308951  Lê Thị Hoàng  Diệu 09/08/2001 Bình Định 26TYC8

2 2320519920  Nguyễn Thị  Hằng 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8

3 24202100903  Trịnh Bích  Hằng 21/11/2000 Đăk Lăk 26TYC8

4 24208604481  Thượng Kim  Hằng 07/09/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

5 2320520516  Nguyễn Thị Mỹ  Hậu 09/11/1999 Quảng Trị 26TYC8

6 2321172759  Phan Quốc  Khánh 01/09/1998 DakLak 26TYC8

7 24203110741  Nguyễn Thị Vân  Kiều 06/02/2000 Bình Định 26TYC8

8 24202116369  Phan Thị Hương  Lan 20/05/2000 Gia Lai 26TYC8

9 2321158399  Tống Đức Phi  Long 15/05/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

10 23205111820  Bùi Thị Khánh  Ly 20/06/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

11 24202111276  Trần Ánh Ngọc  Ly 19/08/2000 Kon Tum 26TYC8

12 24207102309  Nguyễn Thị Thảo  Ly 07/07/2000 Quảng Nam 26TYC8

13 24203115655  Nguyễn Thị Bình  Minh 22/12/2000 Hà Tĩnh 26TYC8

14 24203115451  Tô Thị Thu  Mơ 02/11/2000 Quảng Nam 26TYC8

15 24207115310  Lê Nguyễn Quỳnh  My 25/01/2000 Đà Nẵng 26TYC8

16 24202102960  Lê Thị Thu  Ngân 14/11/2000 Khánh Hòa 26TYC8

17 24212115183  Lê Tấn  Nhật 16/02/2000 Quảng Nam 26TYC8

18 2320529146  Lê Thị Yến  Nhi 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8

19 2320716741  Trần Thị Tuyết  Nhi 06/12/1999 Bình Định 26TYC8

20 2320315754  Trần Lê Thảo  Quyên 25/01/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 9



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 10/04/2021  - Phòng : 623/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320215467  Tạ Thanh  Thanh 27/04/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

2 24208613009  Nguyễn Thị  Thanh 05/01/2000 Lâm Đồng 26TYC8

3 2320529008  Lê Thị Cẩm  Thi 11/06/1999 Quảng Nam 26TYC8

4 2320715012  Nguyễn Anh  Thư 05/08/1999 DakLak 26TYC8

5 24203115647  Nguyễn Thị Kim  Thủy 01/09/2000 Bình Định 26TYC8

6 23202510507  Phạm Ngọc Khánh  Tiên 16/06/1999 Đà Nẵng 26TYC8

7 24208614014  Nguyễn Hồ Thị  Trâm 16/12/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

8 24202114408  Đinh Thị  Tuyền 29/02/2000 Ninh Bình 26TYC8

9 2320322462  Trần Thị Tú  Uyên 26/05/1999 Đà Nẵng 26TYC8

10 2320714366  Phan Thị Thùy  An 12/02/1999 Đà Nẵng ITA.90A Thi ghép

11 2320262833  Nguyễn Thị Hương  Giang 20/05/1999 Gia Lai ITA.91A Thi ghép

12 2320215999  Lê Trần Thảo  Nguyên 01/01/1999 DakLak ITA.91A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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